
ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG HỒNG QUANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ DỰ ÁN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                      Hồng Quang, ngày 02 tháng 10 năm 2025

BẢNG TỔNG HỢP KINH PHÍ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ GPMB CHO CÁC HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN CÓ ĐẤT THU HỒI
PHỤC VỤ GPMB THỰC HIỆN DỰ ÁN: XÂY DỰNG MỚI TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ, THÀNH PHỐ NAM ĐỊNH

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày      /10/2025 của Ủy ban nhân dân phường Hồng Quang)

STT Họ và tên Địa chỉ Diện tích
thu hồi

Bồi thường, hỗ
trợ về đất

Hỗ trợ đất
vượt lập

BTHT tài sản trên đất Các chế độ hỗ trợ

Tổng cộngCông trình
vật kiến trúc

Cây trồng,
vật nuôi

Hỗ trợ ổn định
đời sống

Hỗ trợ đào tạo, chuyển
đổi nghề và tìm kiếm

việc làm

A) Kinh phí bồi thường, hỗ trợ GPMB: 369,690,000 0 0 27,711,000 95,580,000 1,109,070,000 1,602,051,000

1 Lại Thị Chấn (chết) - Con trai: Lại Thế
Hơn và các đồng sử dụng

Thượng Hữu 245.0 24,500,000 0 0 9,470,000 4,779,000 73,500,000 112,249,000

2 Đỗ Hữu Hợi - Vợ: Lại Thị Dễ Thượng Hữu 362.0 36,200,000 0 0 2,534,000 11,151,000 108,600,000 158,485,000

12 Lại Văn Thường (chết) - Vợ: Nguyễn
Thị Bình và các đồng sử dụng

Thượng Hữu 142.0 14,200,000 0 0 994,000 4,779,000 42,600,000 62,573,000

16 Nguyễn Đình Tuấn - Vợ Đinh Thị
Thịnh

Thượng Hữu 144.0 14,400,000 0 0 1,008,000 3,186,000 43,200,000 61,794,000

24 Nguyễn Đình Vui - Vợ: Mai Thị Oanh Thượng Hữu 144.0 14,400,000 0 0 1,008,000 7,965,000 43,200,000 66,573,000

28 Trần Đăng Hải - Vợ: Hà Thị Ngọn Thượng Hữu 259.0 25,900,000 0 0 1,813,000 7,965,000 77,700,000 113,378,000

29 Lại Văn Soan Thượng Hữu 289.0 28,900,000 0 0 2,023,000 17,523,000 86,700,000 135,146,000

4 Lại Văn Hà - Vợ: Phạm Thị Thuận Trung Lợi 788.0 78,800,000 0 0 0 11,151,000 236,400,000 326,351,000

9 Hoàng Xuân Sinh (chết) - Vợ: Lại Thị
Tuấn và các đồng sử dụng

Trung Lợi 558.0 55,800,000 0 0 3,906,000 0 167,400,000 227,106,000

15 Hoàng Xuân Sinh (chết) - Vợ: Lại Thị
Tuấn và các đồng sử dụng

Trung Lợi 58.0 5,800,000 0 0 0 4,779,000 17,400,000 27,979,000

16* Phạm Bá Hiền - Vợ: Nguyễn Thị Liên Trung Lợi 350.0 35,000,000 0 0 2,450,000 11,151,000 105,000,000 153,601,000

25* Phạm Văn Tu Trung Lợi 357.9 35,790,000 0 0 2,505,000 11,151,000 107,370,000 156,816,000

B) Kinh phí điều chỉnh, bổ sung GPMB: 0 0 0 0 30,267,000 0 30,267,000

32 Phạm Văn Lương - Vợ: Lại Thị Thơm Thượng Hữu 0.0 0 0 0 0 6,372,000 0 6,372,000

10 Trần Quốc Ba - Vợ Dương Thị Thiện Trung Lợi 0.0 0 0 0 0 4,779,000 0 4,779,000

12 Hoàng Xuân Tình Trung Lợi 0.0 0 0 0 0 3,186,000 0 3,186,000

16  Hoàng Thị Uy (chết) - Cháu: Hoàng
Xuân Chiến và các đồng sử dụng

Trung Lợi 0.0 0 0 0 0 15,930,000 0 15,930,000

C) Kinh phí tổ chức thực hiện: 32,646,000

Tổng cộng: (A+B+C): 369,690,000 0 0 27,711,000 125,847,000 1,109,070,000 1,664,964,000
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